
Lớp: 12A01
25

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Văn Bắc 15/02/2005 Nam Kinh

2 Đinh Thị Bích 26/08/2005 Nữ Kinh

3 Nguyễn Văn Cảnh 10/11/2005 Nam Kinh

4 Phạm Văn Đạt 08/06/2005 Nam Kinh

5 Nguyễn Thiên Đức 11/08/2005 Nam Kinh

6 Y Duêt Krông 01/02/2005 Nam Ê-đê

7 Nguyễn Đình Duy 14/06/2004 Nam Kinh

8 Phạm Hoàng Hà 28/04/2005 Nam Kinh

9 Trần Minh Hải 09/01/2005 Nam Kinh

10 Nguyễn Thị Da Hân 02/10/2005 Nữ Kinh

11 Đoàn Thị Thu Hằng 02/04/2005 Nữ Kinh

12 Đào Thị Khánh Hoài 14/03/2005 Nữ Kinh

13 Đoàn Thị Huệ 19/02/2005 Nữ Kinh

14 Đinh Tuấn Khang 17/10/2005 Nam Kinh

15 Bùi Tri Khánh 17/01/2005 Nam Kinh

16 Vương Quốc Khánh 19/05/2004 Nam Kinh

17 H La Na Byă 06/01/2005 Nữ Ê-đê

18 Ngô Thị Mỹ Linh 03/04/2005 Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Lương 14/09/2005 Nữ Kinh

20 Nguyễn Thiên Phương Mai 21/09/2005 Nữ Kinh

21 Nguyễn Kim Ngân 02/08/2005 Nữ Kinh

22 Phạm Thị Ngân 05/05/2005 Nữ Kinh

23 Phạm Thị Bích Ngọc 29/07/2005 Nữ Kinh

24 Lê Thị Nhung 27/04/2004 Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Thanh Phương 29/07/2005 Nữ Kinh

26 Nguyễn Minh Quân 02/10/2005 Nam Kinh

27 Nguyễn Xuân Sơn 30/04/2005 Nam Kinh

28 Nguyễn Văn Thành 28/09/2005 Nam Kinh

29 Bùi Thị Thanh Thảo 28/09/2005 Nữ Kinh

30 Đặng Thị Thu 26/10/2005 Nữ Kinh

31 Bùi Thị Thư 09/05/2005 Nữ Kinh

32 Phạm Anh Tuấn 21/11/2005 Nam Kinh

33 H Yusi Byă 24/07/2005 Nữ Ê-đê

Danh sách này có 33 học sinh.

Nguyễn Thị Phương Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0382239096 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A02
26

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lê Thị Vân Anh 08/07/2004 Nữ Kinh

2 Nguyễn Kim Chi 05/08/2005 Nữ Kinh

3 Lê Thị Dung 30/03/2005 Nữ Kinh

4 Ngô Đình Duy 21/08/2005 Nam Kinh

5 Phạm Thị Thùy Duyên 22/06/2005 Nữ Kinh

6 Hà Đức Hoàng 23/03/2004 Nam Kinh

7 Nguyễn Văn Hoàng 20/02/2005 Nam Kinh

8 Nguyễn Thị Huế 01/12/2005 Nữ Kinh

9 Lê Quang Huy 01/03/2005 Nam Kinh

10 Ngô Duy Khánh 30/05/2005 Nam Kinh

11 Nguyễn Tùng Lâm 03/07/2005 Nam Kinh

12 Dương Thị Thùy Linh 29/08/2005 Nữ Kinh

13 H Luôs Mlô 13/01/2004 Nữ Ê-đê

14 Nông Văn Lưu 08/01/2004 Nam Tày

15 Nguyễn Hoàng Khánh Ly 13/09/2005 Nữ Kinh

16 Nguyễn Nhật Minh 26/03/2005 Nam Kinh

17 Hoàng Thị Ánh Ngà 22/11/2004 Nữ Kinh

18 Huỳnh Thị Bảo Ngân 20/01/2005 Nữ Kinh

19 Lê Thị Hồng Ngọc 05/11/2005 Nữ Kinh

20 Lộc Thị Ngọc 28/05/2005 Nữ Nùng

21 Trần Thị Bích Ngọc 07/08/2004 Nữ Kinh

22 Lê Tố Như 27/09/2005 Nữ Kinh

23 Sầm Thị Tâm Như 21/05/2005 Nữ Nùng

24 Trương Thị Tuyết Nhung 09/08/2005 Nữ Kinh

25 Đỗ Văn Ninh 28/12/2005 Nam Kinh

26 Lê Thị Minh Nữ 24/05/2005 Nữ Kinh

27 Phạm Văn Quân 30/04/2005 Nam Kinh

28 Phạm Văn Quang 01/04/2005 Nam Kinh

29 Phạm Thị Quỳnh 30/04/2005 Nữ Kinh

30 Nguyễn Thị Thủy 30/05/2005 Nữ Kinh

31 Nguyễn Thị Thùy Trâm 21/12/2005 Nữ Kinh

32 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/12/2005 Nữ Kinh

33 Nguyễn Nguyên Tuấn 25/03/2005 Nam Kinh

34 Nguyễn Thị Kiều Vân 26/06/2005 Nữ Kinh

35 Phạm Phú Vi 31/05/2004 Nam Kinh

Danh sách này có 35 học sinh.

Phan Thị Liên Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0913765221 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A03
27

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Nguyễn Quỳnh Anh 03/06/2005 Nữ Kinh

2 Nguyễn Đình Công 22/12/2005 Nam Kinh

3 Nguyễn Thị Hảo Hảo 10/02/2005 Nữ Kinh

4 Phạm Thị Hoa 11/11/2005 Nữ Kinh

5 Đào Thị Hồng 16/10/2005 Nữ Kinh

6 Nguyễn Văn Hùng 27/09/2005 Nam Kinh

7 Phan Thị Thu Huyền 30/08/2005 Nữ Kinh

8 H Jip Byă 14/02/2005 Nữ Ê-đê

9 Đinh Quốc Lâm 06/02/2004 Nam Kinh

10 H Ling Mlô 22/03/2004 Nữ Ê-đê

11 Nguyễn Thị Diệu Linh 14/08/2005 Nữ Kinh

12 Trần Thị Thùy Linh 28/04/2005 Nữ Kinh

13 Lục Thùy Lưu 04/05/2005 Nữ Tày

14 Bùi Văn Mạnh 03/07/2004 Nam Kinh

15 Nguyễn Thị Trà My 07/01/2004 Nữ Kinh

16 H Nê Ly Byă 13/01/2005 Nữ Ê-đê

17 Nguyễn Thị Hồng Nga 26/09/2005 Nữ Kinh

18 Đinh Niê Bảo Ngọc 16/03/2005 Nữ Ê-đê

19 Lê Đình Minh Phương 20/01/2004 Nam Kinh

20 Nguyễn Văn Quý 03/03/2004 Nam Kinh

21 H Quỳnh Niê 13/04/2005 Nữ Ê-đê

22 H Rê Mi Byă 14/04/2004 Nữ Ê-đê

23 H Su An Mlô 10/03/2005 Nữ Ê-đê

24 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/09/2005 Nữ Kinh

25 Đào Thị Thanh 24/06/2005 Nữ Kinh

26 Lê Thị Thảo 10/03/2005 Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị Thảo 10/01/2005 Nữ Kinh

28 H Thư Niê 20/01/2005 Nữ Ê-đê

29 Vũ Thị Thương 01/08/2005 Nữ Kinh

30 Hoàng Ngọc Tuấn 10/03/2005 Nam Kinh

31 Bùi Ngọc Vũ 18/01/2004 Nam Kinh

32 Phạm Vĩnh Anh Vũ 12/11/2005 Nam Kinh

33 Đoàn Thị Yến Vy 09/09/2005 Nữ Kinh

34 Hoàng Thị Hà Vy 19/06/2005 Nữ Kinh

35 Nguyễn Vy Vy 06/04/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 35 học sinh.

Đinh Th ị Hằng Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0976648887 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A04
28

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Y A Gê Niê 19/05/2005 Nam Ê-đê

2 Nguyễn Nhật Dương Anh 02/01/2005 Nữ Kinh

3 Nguyễn Văn Cảnh 20/09/2005 Nam Kinh

4 Nguyễn Việt Cường 28/02/2005 Nam Kinh

5 Phạm Văn Dũng 02/03/2005 Nam Kinh

6 Nguyễn Thị Trà Giang 10/06/2005 Nữ Kinh

7 Hoàng Thị Ngọc Hoa 21/04/2005 Nữ Nùng

8 Phạm Thanh Huệ 01/08/2005 Nữ Kinh

9 Nguyễn Huy Hùng 26/06/2005 Nam Kinh

10 Nông Thị Thu Huyền 09/02/2005 Nữ Tày

11 Phan Thị Thanh Kiều 02/03/2005 Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Kiều Linh 12/12/2005 Nữ Kinh

13 Vũ Thị Linh 07/08/2005 Nữ Kinh

14 Nguyễn Thành Long 24/08/2005 Nam Kinh

15 H Ly - Zơ Byă 29/09/2005 Nữ Ê-đê

16 Hoàng Thị Nhung 05/06/2005 Nữ Tày

17 Vũ Thị Mai Oanh 24/02/2005 Nữ Kinh

18 Nguyễn Thành Phương 03/02/2004 Nam Kinh

19 Vũ Thị Mỹ Phương 01/12/2004 Nữ Kinh

20 Diêm Đăng Quân 27/06/2005 Nam Kinh

21 Y Rin Byă 10/05/2005 Nam Ê-đê

22 Phạm Quang Sang 21/02/2004 Nam Kinh

23 Nguyễn Xuân Sáng 15/10/2004 Nam Kinh

24 Nguyễn Thị Thảo 02/08/2005 Nữ Kinh

25 Mạc Thị Lệ Thu 13/04/2005 Nữ Nùng

26 Đào Thị Thương_A 19/09/2005 Nữ Kinh

27 Đào Thị Thương_B 20/09/2005 Nữ Kinh

28 Hà Thị Thùy 12/06/2005 Nữ Tày

29 Nguyễn Thị Hoài Trang 16/07/2005 Nữ Kinh

30 Phạm Văn Tuân 06/11/2005 Nam Kinh

31 Võ Thanh Tuyển 18/06/2005 Nữ Kinh

32 H Út Thương Du 12/12/2005 Nữ Mnông

33 Nguyễn Thị Thảo Vy 03/03/2005 Nữ Kinh

34 Hà Thị Hải Yến 03/10/2005 Nữ Tày

Danh sách này có 34 học sinh.

Nguyễn Thị Hà Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0947519367 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A05
29

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Đào Thị Hải Ánh 17/03/2005 Nữ Kinh

2 Vũ Văn Công 18/04/2005 Nam Kinh

3 Đào Đình Đạt 28/02/2005 Nam Kinh

4 Lê Văn Đạt 14/02/2005 Nam Kinh

5 Lưu Thị Hương Giang 21/02/2005 Nữ Kinh

6 Vương Thị Thu Hà 05/03/2005 Nữ Kinh

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/06/2005 Nữ Kinh

8 Nguyễn Minh Hiền 03/02/2005 Nữ Kinh

9 Vũ Thị Hường 23/01/2005 Nữ Kinh

10 Phạm Quang Huy 24/12/2005 Nam Kinh

11 Nguyễn Quang Huy_A 01/10/2005 Nam Kinh

12 Nguyễn Quang Huy_B 17/05/2005 Nam Kinh

13 Lê Đàm Phương Linh 19/01/2005 Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11/10/2005 Nữ Kinh

15 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/12/2005 Nữ Kinh

16 Phạm Thị Thùy Linh 07/07/2005 Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Lương 24/09/2005 Nữ Kinh

18 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/06/2005 Nữ Kinh

19 Phan Phương Nam 01/01/2005 Nam Kinh

20 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/12/2005 Nam Kinh

21 Ngô Long Dương Nhật 27/04/2005 Nam Kinh

22 Đặng Quỳnh Như 27/03/2005 Nữ Kinh

23 Nguyễn Bảo Như 23/09/2005 Nữ Kinh

24 Hoàng Bùi Thái Ninh 24/03/2005 Nam Mường

25 Lộ Thị Quế Oanh 10/11/2005 Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Quyên 26/09/2005 Nữ Kinh

27 Trịnh Như Quỳnh 09/09/2005 Nữ Kinh

28 Dương Văn Thạch 10/09/2004 Nam Kinh

29 Phạm Trần Tất Thắng 07/08/2005 Nam Kinh

30 Bùi Hoàng Vũ Thành 18/11/2005 Nam Kinh

31 Nguyễn Thị Thảo 24/02/2005 Nữ Kinh

32 Nguyễn Minh Thu 25/08/2005 Nữ Kinh

33 Hoàng Minh Thư 09/11/2005 Nữ Kinh

34 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 25/12/2005 Nữ Kinh

35 Lê Hoàng Quỳnh Trang 10/01/2005 Nữ Kinh

36 Phạm Thị Minh Tú 19/04/2005 Nữ Kinh

37 Phạm Văn Tuấn 07/07/2005 Nam Kinh

38 Trần Thị Tuyết 14/04/2005 Nữ Kinh

39 H Úc Niê 09/12/2004 Nữ Ê-đê

40 Lê Trường Vũ 22/06/2005 Nam Kinh

41 Đào Thị Thanh Xuân 11/08/2005 Nữ Kinh

42 Nguyễn Thị Hải Yến 09/01/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 42 học sinh.

Lê Thị Kim Ánh Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0905720303 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A06
30

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Huỳnh Thị Kim Á 17/02/2005 Nữ Kinh

2 Nguyễn Tiến Anh 07/04/2005 Nam Kinh

3 H Choi Mlô 04/10/2004 Nữ Ê-đê

4 Hoàng Minh Đức 16/01/2005 Nam Kinh

5 Nguyễn Quang Hải 25/10/2004 Nam Kinh

6 Vũ Thị Thanh Hằng 16/02/2005 Nữ Tày

7 Bùi Huy Hoàng 25/12/2005 Nam Kinh

8 Phạm Văn Minh Hoàng 08/10/2005 Nam Kinh

9 Trần Ngọc Nguyễn Hoàng 24/06/2005 Nam Kinh

10 Bùi Thị Thanh Huệ 21/09/2005 Nữ Kinh

11 Lưu Văn Hưng 15/07/2005 Nam Kinh

12 Vũ Thị Hường 14/05/2005 Nữ Kinh

13 Trương Gia Huy 02/06/2005 Nam Kinh

14 Bùi Thị Huyền 08/02/2005 Nữ Kinh

15 Y Kina Niê 07/09/2004 Nam Ê-đê

16 Tiêu Lộc 11/01/2005 Nam Kinh

17 Nguyễn Khánh Ly 02/10/2005 Nữ Kinh

18 Nguyễn Trần Trà My 01/12/2005 Nữ Kinh

19 Phạm Văn Nghĩa 16/03/2005 Nam Kinh

20 Lê Thị Ánh Ngọc 21/12/2005 Nữ Kinh

21 Phạm Thị Ngọc 02/01/2005 Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/01/2005 Nữ Kinh

23 Phạm Thị Quỳnh Nhi 02/07/2005 Nữ Kinh

24 Y Nho Mlô 16/05/2005 Nam Ê-đê

25 Đỗ Tấn Phong 30/03/2005 Nam Kinh

26 Nguyễn Tiến Phúc 10/02/2005 Nam Kinh

27 Nguyễn Thị Hà Phương 21/10/2005 Nữ Kinh

28 Lê Minh Quang 24/12/2005 Nam Kinh

29 Nguyễn Thị Quyên 25/12/2005 Nữ Kinh

30 Hoàng Đức Thắng 16/01/2005 Nam Kinh

31 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/03/2005 Nữ Kinh

32 Nguyễn Thị Thư 04/08/2005 Nữ Tày

33 Phạm Văn Thức 28/05/2005 Nam Kinh

34 Dương Thị Trang 25/06/2005 Nữ Kinh

35 Lê Xuân Trường 11/02/2005 Nam Kinh

36 Trần Anh Tú 11/12/2004 Nam Kinh

37 H Uyêng Mlô 04/06/2005 Nữ Ê-đê

38 Hoàng Quốc Việt 04/10/2004 Nam Kinh

39 Phạm Thị Yến 08/02/2005 Nữ Kinh

40 Vũ Triệu Yến 27/08/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 40 học sinh.

Phan Thị Thu Hiền Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0399358359 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A07
31

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Đỗ Tấn Phúc An 24/07/2004 Nam Kinh

2 Phạm Đức Anh 09/10/2005 Nam Kinh

3 Đào Văn Bách 21/08/2005 Nam Kinh

4 Nguyễn Tuyết Băng 05/01/2005 Nữ Kinh

5 Trần Thanh Bình 06/04/2005 Nam Kinh

6 Lý Văn Đạo 17/06/2005 Nam Nùng

7 Nguyễn Đình Minh Đức 05/02/2005 Nam Kinh

8 Phạm Minh Đức 07/10/2005 Nam Kinh

9 Phạm Hải Dương 25/02/2005 Nam Kinh

10 Phạm Thị Duyên 09/11/2005 Nữ Kinh

11 Lý Thị Thu Hà 11/12/2004 Nữ Nùng

12 Hoàng Thị Ngọc Hân 14/08/2005 Nữ Kinh

13 Đỗ Thị Hoa 09/11/2005 Nữ Kinh

14 Nguyễn Hưng Hòa 11/06/2005 Nam Kinh

15 Nguyễn Đức Hùng 24/11/2005 Nam Kinh

16 Nguyễn Phạm Ngọc Huyền 09/05/2005 Nữ Kinh

17 Nguyễn Đức Khá 04/04/2005 Nam Kinh

18 Phạm Thị Lan 24/02/2005 Nữ Kinh

19 Vũ Thị Lan 27/09/2005 Nữ Kinh

20 Trần Thị Trà My 16/04/2005 Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/09/2005 Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/06/2005 Nữ Kinh

23 Trần Ngọc Tuấn Phong 23/07/2005 Nam Kinh

24 Phạm Quang Phúc 15/04/2005 Nam Kinh

25 Lê Minh Quân 01/12/2004 Nam Kinh

26 Nguyễn Mưa Sương 05/01/2005 Nữ Kinh

27 Dương Văn Tây 14/01/2005 Nam Kinh

28 Nguyễn Văn Thảo 14/11/2005 Nam Kinh

29 Nguyễn Thị Thảo_A 15/01/2005 Nữ Kinh

30 Nguyễn Thị Thảo_B 04/08/2005 Nữ Kinh

31 Đinh Ngọc Thiện 12/04/2005 Nam Tày

32 Nguyễn Xuân Thuận 14/04/2005 Nam Kinh

33 Nguyễn Tài Tiệp 05/12/2004 Nam Kinh

34 Nguyễn Thị Trinh 10/03/2005 Nữ Kinh

35 Lê Xuân Trường 20/08/2005 Nam Kinh

36 Nguyễn Văn Vũ 18/07/2005 Nam Kinh

37 Võ Quang Vũ 20/12/2004 Nam Kinh

Danh sách này có 37 học sinh.

Đoàn Thị Tuyết Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0333833747 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A08
32

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lê Hoàng Anh 25/12/2005 Nam Kinh

2 Lê Vân Anh 16/09/2005 Nữ Kinh

3 Triệu Thị Tố Duyên 11/07/2005 Nữ Nùng

4 Trần Phan Phú Giang 01/11/2005 Nam Kinh

5 Trần Thị Ngọc Giang 04/01/2005 Nữ Kinh

6 Nguyễn Thị Hằng 17/03/2005 Nữ Kinh

7 Dương Thị Hoài 03/07/2005 Nữ Kinh

8 Cao Lê Thu Hoàn 29/01/2005 Nữ Kinh

9 Nông Trung Học 06/10/2005 Nam Nùng

10 Phạm Viết Hùng 08/04/2005 Nam Kinh

11 Dương Thị Huyền 19/08/2005 Nữ Kinh

12 Lê Trương Đan Khang 01/06/2005 Nam Kinh

13 Nguyễn Bình Minh 09/01/2005 Nam Kinh

14 Trần Thị Trà My 18/10/2005 Nữ Kinh

15 Trần Thị Ty Na 04/11/2005 Nữ Kinh

16 Phạm Mai Hồng Ngọc 14/09/2005 Nữ Kinh

17 Lê Thị Thanh Nguyên 30/08/2005 Nữ Kinh

18 Đỗ Ngọc Nhi 22/08/2005 Nữ Kinh

19 Nguyễn Hồng Phú 10/04/2005 Nam Kinh

20 Nguyễn Thành Phương 23/08/2005 Nam Kinh

21 Lê Thị Như Quỳnh 08/01/2005 Nữ Kinh

22 Lê Văn Sang 17/11/2005 Nam Kinh

23 Nguyễn Phương Thảo 31/07/2005 Nữ Kinh

24 Phùng Thị Thảo 10/02/2005 Nữ Kinh

25 Đậu Thị Ngọc Trâm 25/05/2005 Nữ Kinh

26 Lê Thị Trang 05/05/2005 Nữ Kinh

27 Trương Thị Mỹ Trinh 10/04/2005 Nữ Kinh

28 Lê Huy Trường 09/11/2005 Nam Kinh

29 Bùi Thanh Truyền 19/08/2005 Nam Kinh

30 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 21/02/2005 Nam Kinh

31 Đinh Nho Tuyên 24/10/2005 Nam Kinh

32 Phạm Thành Vũ 12/06/2005 Nam Kinh

33 Y Wôl Niê 21/12/2004 Nam Ê-đê

Danh sách này có 33 học sinh.

Nguyễn Hà Hương Ngọc Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0913474986 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A09
33

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Trần Hoàng An 31/08/2005 Nam Kinh

2 Phan Nguyễn Thụy Anh 24/08/2005 Nữ Kinh

3 Võ Đăng Bảo 25/02/2005 Nam Kinh

4 Lữ Bảo Đạt 10/04/2005 Nam Kinh

5 Hồ Tiểu Đình 19/09/2005 Nữ Kinh

6 Hoàng Mạnh Dũng 03/10/2005 Nam Kinh

7 Nguyễn Hương Giang 04/01/2005 Nữ Kinh

8 Mai Thụy Hải 16/04/2005 Nữ Kinh

9 Bùi Sỹ Hiển 04/02/2005 Nam Kinh

10 Đặng Văn Hiếu 16/09/2005 Nam Kinh

11 Lê Mạnh Hùng 22/12/2005 Nam Kinh

12 Lê Thị Hương 16/02/2005 Nữ Kinh

13 Hồ Thị Thanh Hường 05/10/2005 Nữ Kinh

14 Nguyễn Ngọc Như Huyền 01/03/2005 Nữ Kinh

15 Trịnh Quang Khải 14/04/2005 Nam Kinh

16 Vũ Khiêu 12/09/2005 Nam Kinh

17 Phạm Tô Mai Linh 14/11/2005 Nữ Kinh

18 Bùi Thị Thanh Luyến 30/09/2005 Nữ Kinh

19 Nguyễn Hương Ly 09/03/2005 Nữ Kinh

20 Phan Nguyễn Hà My 16/09/2005 Nữ Kinh

21 Phạm Văn Nguyên 17/02/2005 Nam Kinh

22 Trần Bá Nhật 19/04/2005 Nam Kinh

23 Đặng Võ Bảo Nhi 02/01/2005 Nữ Kinh

24 Đỗ Thị Thúy Nhi 19/05/2005 Nữ Kinh

25 Nguyễn Khang Nhi 15/11/2005 Nữ Kinh

26 Đặng Huỳnh An Nhiên 01/01/2005 Nữ Kinh

27 Từ Thị Quỳnh Như 01/06/2005 Nữ Kinh

28 Vũ Hồ Kiều Oanh 06/10/2005 Nữ Kinh

29 Nguyễn Đình Phúc 17/05/2005 Nam Kinh

30 Nguyễn Lê Hồng Phúc 26/04/2005 Nữ Kinh

31 Ngô Văn Phương 19/08/2005 Nam Kinh

32 Nguyễn Hà Minh Quang 10/04/2005 Nam Kinh

33 Phạm Ngọc Thạch 10/10/2005 Nam Kinh

34 Phạm Việt Thắng 26/10/2005 Nam Kinh

35 Chu Thị Thanh Thảo 07/02/2005 Nữ Kinh

36 Đặng Châu Anh Thư 31/08/2005 Nữ Kinh

37 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 14/09/2005 Nữ Kinh

38 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/06/2005 Nữ Kinh

39 Vũ Thị Huyền Trang 18/02/2005 Nữ Kinh

40 Lê Quốc Tuấn 05/08/2005 Nam Kinh

41 Bùi Thị Phương Uyên 24/10/2005 Nữ Kinh

42 Cao Khả Uyên 03/05/2005 Nữ Kinh

43 Phùng Bạch Long Vĩ 01/11/2005 Nam Kinh

44 Đặng Anh Vũ 30/09/2005 Nam Kinh

Danh sách này có 44 học sinh.

Tr ần Lệ Nguyễn Lam Phương Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0947415469 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A10
34

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Y A Khôi Niê Mlô 28/11/2005 Nam Ê-đê

2 Phạm Vũ Đức An 10/11/2005 Nam Kinh

3 Nguyễn Mai Anh 06/10/2005 Nam Kinh

4 Lê Đinh Xuân Bảo 05/11/2005 Nam Kinh

5 Trần Thị Minh Châu 07/03/2005 Nữ Kinh

6 Lê Linh Chi 22/11/2005 Nữ Kinh

7 Lã Ngọc Chiến 02/01/2005 Nam Kinh

8 Dương Đình Danh 27/04/2005 Nam Kinh

9 Trần Lê Huyền Diệu 16/07/2005 Nữ Kinh

10 Phạm Thùy Dung 12/06/2005 Nữ Kinh

11 Hoàng Anh Dũng 24/06/2005 Nam Kinh

12 Trần Việt Dũng 14/04/2005 Nam Dao

13 Nguyễn Thị Khánh Duyên 12/10/2005 Nữ Kinh

14 Đỗ Thị Thu Hà 31/01/2005 Nữ Kinh

15 Lê Hàng Trung Hiếu 12/09/2005 Nam Kinh

16 Nguyễn Huy Hoàng 22/08/2005 Nam Kinh

17 Nguyễn Sỹ Hoàng 24/02/2005 Nam Kinh

18 Nguyễn Thiện Hoàng 15/04/2005 Nam Kinh

19 Vũ Thị Hương 09/10/2005 Nữ Kinh

20 Phạm Đăng Huy 24/10/2005 Nam Kinh

21 Nguyễn Thị Thu Huyền 09/10/2005 Nữ Kinh

22 Trần Lê Diệu Huyền 16/07/2005 Nữ Kinh

23 Bùi Khánh Linh 13/10/2005 Nữ Kinh

24 Nguyễn Đoàn Phương Linh 22/12/2005 Nữ Kinh

25 Huỳnh Thị Kim Loan 27/06/2005 Nữ Kinh

26 Nguyễn Võ Ngọc Luận 01/03/2005 Nam Kinh

27 Lê Thị Hiền Lương 06/06/2005 Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Trà My 13/05/2005 Nữ Kinh

29 Võ Xuân Nguyên 07/10/2005 Nam Kinh

30 Nguyễn Minh Nhật 20/11/2005 Nam Kinh

31 Nguyễn Trần Hạnh Nhi 28/09/2005 Nữ Kinh

32 Nguyễn Thị Mai Anh Phương 30/05/2005 Nữ Kinh

33 H Sana Mlô 02/12/2005 Nữ Ê-đê

34 Huỳnh Thị Bảo Tâm 24/05/2005 Nữ Kinh

35 Nguyễn Hoàng Thạch 22/03/2005 Nam Kinh

36 Cao Trọng Thành 02/10/2005 Nam Kinh

37 Hồ Nguyễn Phương Thảo 22/11/2005 Nữ Kinh

38 Nguyễn Ái Thi 28/07/2005 Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Hiền Thục 16/02/2005 Nữ Kinh

40 Cao Xuân Trường 17/02/2005 Nam Kinh

41 Đào Bùi Anh Tuấn 26/05/2005 Nam Kinh

42 Nguyễn Hoàng Tuấn 26/03/2005 Nam Kinh

43 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/10/2005 Nữ Kinh

44 Phạm Thị Ánh Tuyết 14/09/2005 Nữ Kinh

45 Nguyễn Phương Uyên 20/01/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 46 học sinh.

Hà Duy Nghĩa Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0914188797 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A11
35

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Lê Thị Hồng Ánh 03/02/2005 Nữ Kinh

2 Hoàng Trí Bảo 26/08/2005 Nam Kinh

3 Lương Gia Bảo 24/11/2005 Nam Kinh

4 Lê Thành Đô 05/06/2005 Nam Kinh

5 Bùi Thị Thùy Dung 10/11/2005 Nữ Kinh

6 Phan Lê Hoàng Dung 15/09/2005 Nữ Kinh

7 Phan Thị Thùy Dung 04/02/2005 Nữ Kinh

8 Y Ga Ni Mlô 25/10/2005 Nam Ê-đê

9 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11/02/2005 Nữ Kinh

10 Nguyễn Đình Hiếu 21/05/2005 Nam Kinh

11 H Hợp Mlô 25/06/2005 Nữ Ê-đê

12 Trịnh Thị Hường 12/12/2005 Nữ Kinh

13 Nguyễn Quốc Huy 04/02/2005 Nam Kinh

14 Phạm Thị Mỹ Khanh 03/06/2005 Nữ Kinh

15 Nguyễn Diệu Linh 22/08/2005 Nữ Kinh

16 Trần Nguyễn Duy Linh 21/09/2005 Nam Kinh

17 Huỳnh Vũ Mỹ Loan 22/01/2005 Nữ Kinh

18 Trần Thị Xuân Lộc 23/04/2005 Nữ Kinh

19 H Môria Byă 07/02/2005 Nữ Ê-đê

20 Hoàng Công Nam 15/03/2005 Nam Kinh

21 Đặng Chí Nguyên 22/04/2005 Nam Kinh

22 Lê Hoàng Nguyên 11/04/2005 Nam Kinh

23 Đào Xuân Nhật 07/02/2005 Nam Kinh

24 Phan Minh Nhật 24/09/2005 Nam Kinh

25 Hoàng Nguyễn Phương Nhi 12/11/2005 Nữ Kinh

26 Hà Văn Nhu 09/07/2005 Nam Kinh

27 Đào Thị Kim Phượng 10/01/2005 Nữ Kinh

28 Hồ Nhật Thục Quyên 17/03/2005 Nữ Kinh

29 Trần Thành Tài 25/03/2005 Nam Kinh

30 Võ Văn Thành 12/01/2005 Nam Kinh

31 Nguyễn Đức Thiện 11/06/2005 Nam Kinh

32 Bùi Thị Thanh Thuận 08/02/2005 Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 14/11/2005 Nữ Kinh

34 Nguyễn Văn Việt Tiến 30/08/2005 Nam Kinh

35 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/01/2005 Nữ Kinh

36 Ngô Trúc 04/09/2005 Nữ Kinh

37 Đỗ Minh Tú 31/10/2005 Nam Kinh

38 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/2005 Nam Kinh

39 Uông Thị Thảo Vân 18/11/2005 Nữ Kinh

40 Trần Niê Tường Vy 19/04/2005 Nữ Ê-đê

Danh sách này có 40 học sinh.

Tr ần Ngọc Dũng Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0982323208 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A12
36

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Đặng Hữu Ngọc Ân 23/06/2005 Nam Kinh

2 Nguyễn Thị Vân Anh 13/11/2002 Nữ Kinh

3 Phan Văn Duy Bảo 01/08/2005 Nam Kinh

4 H Bôn Mlô 12/02/2005 Nữ Ê-đê

5 Hồ Sỹ Cương 13/01/2005 Nam Kinh

6 Nguyễn Thu Đào 12/12/2005 Nữ Kinh

7 Trần Thị Mỹ Định 09/03/2005 Nữ Kinh

8 Nguyễn Hữu Việt Đức 25/08/2005 Nam Kinh

9 Phạm Ngọc Duy 06/11/2005 Nam Kinh

10 Nguyễn Thị Hà 04/10/2005 Nữ Kinh

11 Đinh Xuân Hải 21/10/2005 Nam Kinh

12 Lê Thị Hằng 26/01/2005 Nữ Kinh

13 H Hoan Mlô 24/02/2005 Nữ Ê-đê

14 Nguyễn Thị Thu Hương 23/03/2005 Nữ Kinh

15 Phạm Ngọc Huyền 21/02/2005 Nữ Kinh

16 Hà Thành Khang 10/10/2005 Nam Kinh

17 Trương Viết Khánh 14/02/2005 Nam Kinh

18 Bùi Phạm Hà Lê 22/11/2005 Nữ Kinh

19 Nguyễn Xuân Linh 08/02/2005 Nam Kinh

20 H Loan Mlô 16/04/2005 Nữ Ê-đê

21 Hồ Sỹ Lộc 02/10/2005 Nam Kinh

22 Nguyễn Thị Hương Lý 01/01/2005 Nữ Kinh

23 Hoàng Văn Mạnh 05/03/2005 Nam Kinh

24 Trương Thị Thanh Ngân 05/02/2005 Nữ Kinh

25 Trần Văn Nguyên 06/03/2005 Nam Kinh

26 Triệu Thúy Nguyên 18/02/2005 Nữ Nùng

27 Phạm Thị Quỳnh Như 04/05/2005 Nữ Kinh

28 Nguyễn Hồng Như 09/06/2005 Nữ Kinh

29 Hoàng Thị Kiều Oanh 29/11/2005 Nữ Kinh

30 Vũ Thị Hoài Phương 16/06/2005 Nữ Kinh

31 Trần Phú Thắng 05/07/2005 Nam Kinh

32 Lê Thị Thảo 18/10/2005 Nữ Kinh

33 Trịnh Thị Thu Thi 04/01/2005 Nữ Kinh

34 Đào Thị Tiên 02/11/2005 Nữ Kinh

35 Đào Ngọc Tiên 10/01/2005 Nam Kinh

36 Hồ Thị Mỹ Trâm 20/12/2005 Nữ Kinh

37 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/02/2005 Nữ Kinh

38 Lê Khả Trung 12/03/2005 Nam Kinh

39 Đỗ Thị Uyên 05/02/2005 Nữ Kinh

40 Lê Thị Vy 06/06/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 40 học sinh.

Nguyễn Thị Ái Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0978354001 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG



Lớp: 12A13
37

STT Họ và tên h ọc sinh Ngày sinh Gi ới tính Dân t ộc Ghi chú

1 Trần Thị Ngọc Châm 18/02/2005 Nữ Kinh

2 Phạm Thị Thanh Châu 08/09/2005 Nữ Kinh

3 Nguyễn Hương Giang 19/09/2005 Nữ Kinh

4 Trần Thị Mỹ Hạnh 05/12/2005 Nữ Kinh

5 Trần Thị Hồng 17/07/2005 Nữ Kinh

6 Đặng Thị Huệ 29/05/2005 Nữ Kinh

7 Phạm Thị Kim Huệ 29/08/2005 Nữ Kinh

8 Trần Thị Hường 20/05/2005 Nữ Kinh

9 Nguyễn Thị Thúy Huyền 15/11/2005 Nữ Kinh

10 Trần Thị Thúy Huyền 29/08/2005 Nữ Kinh

11 H La Na Mlô 25/02/2005 Nữ Ê-đê

12 Phạm Thị Thúy Linh 09/05/2005 Nữ Kinh

13 Phùng Ngọc Phương Linh 29/10/2005 Nữ Kinh

14 Trần Thị Kim Loan 20/07/2005 Nữ Kinh

15 Nguyễn Ngụy Khánh Ly 01/02/2005 Nữ Kinh

16 Đỗ Thảo My 18/08/2005 Nữ Kinh

17 Tạ Yến Nhi 04/05/2005 Nữ Kinh

18 Mai Thị Tố Như 19/06/2005 Nữ Kinh

19 H Nhuyn Mlô 05/05/2005 Nữ Ê-đê

20 Nguyễn Hoàng Phú 19/12/2005 Nam Kinh

21 Nguyễn Như Quỳnh 26/08/2005 Nữ Kinh

22 Phan Thị Thanh Tâm 22/09/2005 Nữ Kinh

23 Phạm Mỹ Tâm 28/11/2005 Nữ Kinh

24 Nguyễn Thị Tằm 04/09/2003 Nữ Kinh

25 Nguyễn Gia Thạch 22/08/2005 Nam Kinh

26 Nguyễn Văn Thắng 21/09/2005 Nam Kinh

27 Phạm Thị Mai Trâm 08/02/2005 Nữ Kinh

28 Nguyễn Vũ Thùy Trang 06/03/2005 Nữ Kinh

29 Vũ Nguyễn Anh Trinh 01/06/2005 Nữ Kinh

30 Nguyễn Hữu Trọng 04/08/2005 Nam Kinh

31 Lê Thị Cẩm Vân 13/08/2005 Nữ Kinh

32 Phạm Hoàng Tường Vi 22/12/2005 Nữ Kinh

33 Đặng Kiều Vy 05/07/2005 Nữ Kinh

34 H Xuân Niê 03/02/2005 Nữ Ê-đê

35 Nguyễn Hoàng Kim Yến 16/11/2005 Nữ Kinh

36 Trịnh Hồng Yến 21/01/2005 Nữ Kinh

Danh sách này có 36 học sinh.

Nguyễn Thị Châu Thành Phạm Thị Dinh
( SĐT: 0844779779 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG


